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	Điểm
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A. TRẮC NGHIỆM   (6 đ)  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
1- Ampe  kế có thang đo 10A, cấp chính xác 2,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất của Ampe kế đó là: 
a- 25,0A	 	b- 2,5A		  	 c- 0,25A	     	     d- 250,0A
2- Vôn kế  dùng để đo:
a-  điện trở và dòng điện xoay chiều.           c-  công suất.
b-  điện áp					    d-  dòng điện xoay chiều, điện áp xoay chiều, điện trở.
3- Oát kế dùng để đo:
a-  điện trở				          c- công suất tiêu thụ của mạch điện        
b- đo dòng điện                                       d- đo điện năng tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều.
4- Dây trần thường được dùng để dẫn điện:  
⁮a-  ngoài trời.             b-  trong các phòng học       c-  trong nhà.          d- trong các nhà máy.
5- Để đo đường kính dây điện, kích thước, chiều sâu lỗ dùng:
a- thước dây	b- thước cặp	 c- panme	d- thước lá
6- Sau khi nối dây dẫn dẫn điện, tại sao phải tiến hành hàn mối nối?
⁮a-  để mối nối đạt yêu cầu về mỹ thuật.
b-  để mối nối đảm bảo về mặt an toàn điện.
c-  để mối nối tăng độ bền cơ học, dẫn điện tốt, không gỉ (bị đóng ten).
7- Đơn vị đo điện áp là:

a-  ampe (A)               b-  ohm ()			c-  volt (V )              	d-  watt (W)
8- Vật liệu nào được dùng nhiều nhất để làm lõi dây dẫn điện?
a-  bạc.                         b-  kẽm.                   	  c-  thép.            	   d-  đồng.                                                                                                             
9- Đồng hồ đo điện vạn năng dùng để đo:
a-  công suất, điện áp xoay chiều.
b-  điện áp xoay chiều, điện áp 1 chiều, điện trở, cường độ dòng điện.
c-  điện áp 1chiều, công suất, điện trở.
d-  công suất và điện trở.
10- Vật liệu nào được sử dụng nhiều nhất để bọc cách điện dây dẫn, dây cáp điện?
a-  giấy bạc.                b-  cao su.                        c-  nhựa PVC.                 d- vải.                                                                                                                        
11-Uốn khuyên kín được sử dụng cho: 
a-  dây đơn cứng.     b-  dây mềm.          c-  dây cáp.            d-  tất cả đều đúng.                                                                                                     
12- Khi nối dây dẫn điện phải làm sạch lõi để:
a-  dẫn điện tốt          b-  cách điện tốt       c-  mối nối chắc chắn            d-  mối nối tiếp xúc tốt  
13- Trên mặt đồng hồ đo điện có ghi: 0.1 ; 0.5 ; … các con số này cho biết :
a- phương đặt dụng cụ đo.  			         c- số thập phân của dụng cụ đo.
b- cấp chính xác của dụng cụ đo.                            d- điện áp thử cách điện của dụng cụ đo.  
14- Công tơ điện dùng để đo:
a- Điện năng tiêu thụ 	b- Cường độ dòng điện 	   c- Điện trở		  d- Công suất     
15- Dùng đồng hồ vạn năng đo điện trở của cuộn dây, điều chỉnh núm ở thang đo 100, kim chỉ trên mặt đồng hồ là 4Ω  vậy cuộn dây có điện trở là:
a-  0.4Ω		b-  4Ω			c-  40Ω			d-  400Ω     
B. TỰ LUẬN :  (4.0 đ)
Câu 1.(1đ): So sánh sự khác nhau của dây cáp điện và dây dẫn điện ? Vì sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau? 
Câu 2.(2đ) 
a) Nêu yêu cầu kỹ thuật của mối nối dây dẫn điện?  
b) Khi nối dây dẫn để làm sạch lõi dây dẫn điện em chọn dùng giấy ráp hay dùng lưỡi dao nhỏ? Tại sao em chọn như vậy?
Câu 3 (1đ): 
[bookmark: _GoBack]Nhà bạn Nam mới mua máy biến áp một pha. Bạn Nam băn khoăn tại sao phải lắp vôn kế và ampe kế trên vỏ máy biến áp? Dựa vào kiến thức đã học về đồng hồ đo điện em hãy giải thích giúp bạn Nam.
BÀI LÀM
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I. Phần trắc nghiệm ( 6 điểm ).
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II. Phần tự luận ( 4 điểm ).
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 
- So sánh sự khác nhau của dây dẫn điện và dây cáp điện
+ Dây cáp điện được cấu tạo gồm có ba bộ phận chính là : Lõi cáp, vỏ cách, vỏ bảo vệ 
+ Dây dẫn điện được cấu tạo gồm có hai bộ phận chính là : Lõi, lớp vỏ cách điện
- Lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau để dễ dàng trong lắp đặt và sửa chữa. 
	 1điểm
0,5điểm


0,5điểm


	 Câu 2 
a) có 4 yêu cầu kỹ thuật:
+ dẫn điện tốt: Điện trở mối nối nhỏ, các mặt tiếp xúc phải sạch, diện tích tiếp xúc đủ lớn, mối  nối phải chặt.
+ có độ bền cơ học: Phải chịu được sức kéo, cắt và sự rung chuyển.
+ an toàn điện: Cách điện tốt, mối nối không sắc.
+ đảm bảo về mặt mĩ thuật: Mối nối phải gọn và đẹp 
b) 
+ Để làm sạch lõi dây điện dẫn em chọn dùng giấy ráp. 
+ Nếu dùng lưỡi dao có thể gây đứt dây nhỏ, cắt vào lõi dây làm dây không đảm bảo về tính dẫn điện và độ bền cơ học.
	2 điểm
1 điểm





1 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm


	 Câu 3.
Lắp vôn kế và ampe kế trên vỏ máy biến áp hoặc máy ổn áp điện giúp người sử dụng có thế biết được tình trạng làm việc của mạch điện: Điện áp ra 220V, cường độ dòng điện trong mạch điện là bao nhiêu.
	1 điểm
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